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 UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 
 

Số:            /TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ THỰC HIỆN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM  
 

NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ SỐ SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN 

PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG 

NAI 

12/6/2025 

  

HỘ KINH DOANH 

SẢN XUẤT PHÂN 

PHỐI NƯỚC UỐNG 

ĐÓNG CHAI VIVA 

PLUS 

SN, tổ 12, Ngọc Lâm 2, xã Phú Thanh, 

huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 
01 

NƯỚC UỐNG ĐÓNG 

CHAI VIVA PLUS 

Giấy chứng nhận 

HACCP CODEX 

2022 (CXC 1-1969, 

Rev. 2022) số: 

C412980750. Ngày 

cấp: 07/02/2025. Nơi 

cấp: Trung tâm Giám 

định và Chứng nhận 

hợp chuẩn hợp quy 

VIETCERT  

 

12/6/2025 

CHI NHÁNH CÔNG 

TY TNHH 

BRENNTAG VIỆT 

NAM TẠI ĐỒNG 

NAI 

Số 10, đường Phan Đăng Lưu, khu phố 7, 

phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

04 

CHẤT HỖ TRỢ CHẾ 

BIẾN THỰC PHẨM: 

VERTERA SWEET H 

 

Xuất xứ: 

Đan Mạch 
CHẤT HỖ TRỢ CHẾ 

BIẾN THỰC PHẨM: 

VERTERA LIQUIFY S 

 

mailto:syt@dongnai.gov.vn
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CHẤT HỖ TRỢ CHẾ 

BIẾN THỰC PHẨM: 

VERTERA EXTRACT 

 

CHẤT HỖ TRỢ CHẾ 

BIẾN THỰC PHẨM: 

VERTERA RELEASE 

 

12/6/2025 
CÔNG TY TNHH 

JAPAN BEST FOODS 

Đường N3-1, khu công nghiệp Long Đức, 

xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam 

14 

MÌ Ý THỊT VIÊN 

Giấy chứng nhận ISO 

22000:2018 số: 

9199293406055-

FSMS. Ngày cấp: 

07/10/2024. Nơi cấp: 

Công ty cổ phần 

Chứng nhận và Giám 

định quốc tế 

ISOCERT  

  

  

  

  

  

  

  

 

TEMAKI ONIGIRI GÀ 

XÉ CAY 
 

NUI BÒ BẰM PHÔ MAI  

MÌ Ý GÀ CHIÊN XỐT 

CAY NGỌT 
 

CƠM NẮM TÔM SỐT BƠ 

TỎI 
 

CƠM NẮM TRỨNG CÁ 

XỐT MAYO 
 

SET SUSHI NIGIRI  

CƠM THỊT XÀO MẮM 

RUỐC 
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ONIGIRI TRỨNG CÁ 

SỐT PHÔ MAI  
  

ONIGIRI THANH CUA 

SỐT MAYO 
  

KIMBAP HEO NƯỚNG 

DAKGALBI 
  

MÌ SOBA XÀO CUỘN 

TRỨNG KIỂU NHẬT 
  

RONG BIỂN TRỘN 

GIẤM & DẦU MÈ 
  

ONIGIRI BÒ NƯỚNG 

BULGOGI 
 

16/06/2025 
CÔNG TNHH CÁNH 

ĐỒNG VÀNG 

7 Đường số 5, khu phố 4, phường An Phú, 

thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Sản xuất: Chi nhánh công ty TNHH Cánh 

Đồng Vàng, 52-A, đường Lò Than, xã Tân 

An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 

4 

TRÀ SÂM MẬT ONG 

Giấy chứng nhận Iso 

22000:2018 số HA 

228/9.23.CII cấp ngày 

27/11/2023, nơi cấp: 

Trung tâm Chứng 

nhận phù hợp 

(Quacert) 

 

HẠT PHỈ XAY NHUYỄN  

XỐT CARAMEN - 

CARAMEL TOPPING 
 

TRÀ GỪNG MẬT ONG  
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16/06/2025 
CÔNG TY TNHH 

NESTLÉ VIỆT NAM 

Số 7, đường 17A, Khu Công nghiệp Biên 

Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

1 

CÀ PHÊ HÒA TAN 

NESCAFÉ VỊ NGUYÊN 

BẢN 

   

16/06/2025 
CÔNG TY TNHH 

D&A ECOFOODS 

204, đường Bùi Trọng Nghĩa, KP2, phường 

Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

ĐCSX: TAIYUAN WEISHAN 

INTERNATIONAL ECONOMIC 

BUSINESS CO.,LTD, (SHANXI 

FUSHANG INNOVATION SPACE-096) 

23-24 FLOOR, STATE INVESTMENT 

BUILDING, NO. 199 SOUTH OF WEST 

CENTRAL, JINYUAN DISTRICT, 

TAIYUAN, SHANXI, CHINA  

2 

TÁO ĐỎ KHÔ  

  

  

Xuất xứ: 

Trung Quốc 

TÁO ĐỎ KHÔ CẮT LÁT 

16/06/2025 
CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM N F C 

Đường số 8, KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước 

Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam. 

1 ỚT SẤY 

Hệ thống phân tích 

mối nguy và điểm 

kiểm soát tới hạn 

(HACCP). Chứng 

nhận số: FS-VNM-23-

70/HACCP. Ngày 

cấp:15/01/2025. Nơi 

cấp: Intertek Việt 

Nam 

 

16/06/2025 

  

  

CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM N F C 

Đường số 8, KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước 

Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam. 

6 
RẮC CƠM NẤM HƯƠNG 

NƯỚNG RONG BIỂN 
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RẮC CƠM CÁ HỒI XỐT 

TERIYAKI 

  

   

RẮC CƠM TÔM NƯỚNG 

BƠ TỎI 
 

NƯỚC THANH NHIỆT 

SẤY THĂNG HOA TRÀ 

ĐÀO CAM SẢ 

 

NƯỚC THANH NHIỆT 

SẤY THĂNG HOA DÂU 

TÂY ATISO ĐỎ 

 

NƯỚC THANH NHIỆT 

SẤY THĂNG HOA SÂM 

LONG NHÃN NẤM 

TUYẾT HẠT CHIA 

  

18/06/2025 
CÔNG TY TNHH 

TRAN-Q 

đường Trần Phú, KCN Nhơn Trạch 3 - Giai 

đoạn 1, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai 

 1 

EXPRESSO CÀ PHÊ 

HÒA TAN SỮA 

CAPPUCCINO  

   

18/06/2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

HÀNG TIÊU DÙNG 

BIÊN HOÀ 

Khu công nghiệp Biên Hoà 1, phường An 

Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 

ĐCSX: HEIBEI JINGFENG STARCH 

SUGAR ALCOHOL CO., LTD, North of 

Jinglong Street, East of Xihua Road, 

Ningjin County, Heibei Province, China 

1 
ĐƯỜNG DEXTROSE 

MONOHYDRATE 
  

Xuất xứ: 

Trung Quốc 
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18/6/2025 
CÔNG TY TNHH 

LƯU BÍCH 

Tổ 1, ấp Cây Xoài, xã Tân An, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai 
1 

B&C CANDY KẸO 

HANDMADE 

ISO 22000:2018 số: 

230718.FMS.CN23, 

cấp ngày 15/8/2023 

 

18/6/2025 

CÔNG TY TNHH 

KHUÔN NHÔM GIA 

BẢO 

Số 211/7B, KP 3, phường Hố Nai, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
2 

KHUÔN LÀM BÁNH 

NHÔM 

KHUÔN LÀM BÁNH 

INOX 

  

18/6/2025 
CÔNG TY TNHH 

SANTARIA 

Số 197/23A/12, tổ 39A, khu phố 11A, 

phường Tân Phong, thành phố Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai. 

6 

SYRUP DỨA THƠM – 

SYRUP PINEAPPLE 

SUNNY 

SYRUP QUẢ MỌNG – 

SYRUP RUBY BERRY 

SYRUP HOA QUẢ NAM 

MỸ – SYRUP 

HAWAIIAN FRUITS 

SYRUP TRÁI CÂY 

NHIỆT ĐỚI – TROPICAL 

FRUITS SYRUP  

SYRUP DỨA LƯỚI 

XANH (HONEYDEW 

SYRUP) 

SYRUP NHO ĐEN DÂU 

TẰM – SYRUP BLACK 

CURRANT MULBERRY 

HACCP số 

GOODVN33724, 

NGÀY 04/10/2024 

 

18/6/2025 

CÔNG TY TNHH 

KOIKEYA VIỆT 

NAM 

Đường N3-2, KCN Long Đức, xã Long 

Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 
1 

SNACK BẮP 

KOIMUCHO – VỊ SỮA 

GẠO RANG 

ISO 22000:2018  
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18/6/2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỰC PHẨM CÔ CÔ 

VIỆT NAM 

Lô V-2E, KCN Hố Nai, đường số 11, xã 

Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai. 

2 

THẠCH DỪA NƯỚC 

ĐƯỜNG 

(số:03/VNCC/2025)  

THẠCH DỪA NƯỚC 

ĐƯỜNG 

(số:04/VNCC/2025) 

FSSC 22000:FSSC 

676451, ngày 

05/9/2024 

 

18/6/2025 

CÔNG TY TNHH 

VIỆT NAM NISSHIN 

TECHNOMIC 

Lô 517, đường 13, khu công nghiệp Long 

Bình (Amata), phường Long Bình, thành 

phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 

3 

BỘT TRỘN 22 – 23V 

(PRE-MIX 22-23V) 

BỘT TRỘN 534V (PRE-

MIX 534V) 

BỘT TRỘN MII -29V 

(PRE-MIX MII-29V) 

FSSC 736232, ngày 

cấp 07/11/2024 - Nơi 

cấp:BSI 

 

18/6/2025 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỰC PHẨM G.C 

Lô V-2E, đường số 11, KCN Hố Nai, xã 

Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai 

1 THẠCH DỪA CARAMEL 

FSSC 22000: FSSC 

676451, gấp ngày 

05/9/2024 

 

18/6/2025 

CÔNG TY TNHH 

ICHIOKA SEIKA 

VIỆT NAM 

2-1,2, đường N3-2, KCN Long Đức, xã 

Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai 

1 BÁNH NẾP   

18/6/2025 

CÔNG TY TNHH 

ĐẦU TƯ SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI 

THIÊN AN 

31C/1, KP. Long Khánh, phường Tam 

Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam 

1 MÌ CAY TỨ CÔ NƯƠNG   

18/6/2025 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

LOTHAMILK 

Km 14, Quốc lộ 51, phường Tam Phước, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam. 

1 

SỮ CHUA UỐNG 

THANH TRÙNG 

LOTHAMILK 

VCA, 1561.3A cấp 

ngày 02/12/2024 
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18/6/2025 
CÔNG TY TNHH 

KING CAR 

Lô A3, phân khu Formosa, KCN Nhơn 

Trạch III, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

1 CÀ PHÊ SỮA ĐÁ 
ISO 22000:2018 VN 

19/00166 
 

18/6/2025 
CÔNG TY TNHH 

CÁNH ĐỒNG VÀNG 

7 Đường số 5, khu phố 4, phường An Phú, 

thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Sản xuất: Chi nhánh công ty TNHH Cánh 

Đồng Vàng - 52-A, đường Lò Than, ấp 2, 

xã tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 

5 

MỨT SỆT XOÀI 

MỨT SỆT VIỆT QUẤT 

MỨT SỆT THƠM 

MỨT SỆT DÂU 

MỨT SỆT CHANH DÂY 

ISO 22000:2018/ISO 

22000:2018 HA 

228/9.23.CII 

 

 

Nơi nhận: 

- Tổ chức, cá nhân theo danh sách; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, ATVSTP(Đông). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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